
Ca thi: 03       Môn thi: THDC            Giờ thi:  11h20                   ngày thi: 12/01/2019

STT Mã SV Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú

1 17125494 Trần Bá Dĩ DH17NTNT WS1201

2 17116201 Phạm Đình Duy DH17NTNT WS1202

3 17116211 Thái Bình Dương DH17NTNT WS1203

4 17116210 Lưu Văn Đức DH17NTNT WS1204

5 17125495 Nguyễn Văn Khải DH17NTNT WS1205

6 17116202 Hồ Thị Mỹ Linh DH17NTNT WS1206

7 17116203 Lý Phi Long DH17NTNT WS1207

8 17116205 Nguyễn Lê Tuấn Phong DH17NTNT WS1208

9 17116208 Quãng Đại Thống DH17NTNT WS1209

10 17125496 Thái Nhất Thống DH17NTNT WS1210

11 17125470 Nguyễn Anh Thư DH17NTNT WS1211

12 17116209 Lê Dương Thủy Tiên DH17NTNT WS1212

13 17116212 Võ Ngọc Trân DH17NTNT WS1213

14 17125497 Trần Thị Ngọc Trinh DH17NTNT WS1214

15 17125498 Phạm Thị Trúc Uyên DH17NTNT WS1215

16 17122244 Nguyễn Thị Ngọc Ân DH17QTNT WS1216

17 17122269 Nguyễn Thị Hồng Đào DH17QTNT WS1217

18 17122270 Lê Minh Điền DH17QTNT WS1218

19 17122248 Lê Thị Hà DH17QTNT WS1219

20 17122250 Võ Thị Nhật Hiền DH17QTNT WS1220

21 17122252 Trương Thị Kim Hương DH17QTNT WS1221

22 17122253 Huỳnh Thị Hữu Lan DH17QTNT WS1222

23 17122272 Hán Thị Thu Nguyệt DH17QTNT WS1223

24 17122254 Huỳnh Tuyết Nhi DH17QTNT WS1224

25 17122256 Diệp Hồ Trung Phi DH17QTNT WS1225

26 17122257 Lê Hồng Phương DH17QTNT WS1226

27 17122273 Lê Thị Sen DH17QTNT WS1227

28 17122260 Phạm Minh Thành DH17QTNT WS1228

29 17122263 Huỳnh Thị Như Trang DH17QTNT WS1229

30 17122261 Huỳnh Thị Ngọc Trâm DH17QTNT WS1230

CÁN BỘ COI THI 1                      CÁN BỘ COI THI 2                              TRUNG TÂM TIN HỌC  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

            TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

Họ và tên

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 30              Số thí sinh vắng thi:………….  Số thí sinh hiện diện:……..



Ca thi: 04            Môn thi: THDC           Giờ thi:     13h10                    ngày thi: 12/01/2019

STT Mã SV Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú

1 16122403 Nguyễn Thị Thuý Hằng DH16NHNT WS1201

2 16124212 Lâm Minh Hào DH16NHNT WS1202

3 16113212 Nguyễn Thu Huỳnh DH16NHNT WS1203

4 16125074 Phạm Duy Kha DH16NHNT WS1204

5 16113214 Nguyễn Hoàng Lâm DH16NHNT WS1205

6 16116008 Phạm Xuân Lành DH16NHNT WS1206

7 16113216 Phan Thị Thu Mai DH16NHNT WS1207

8 16113218 Huỳnh Thị Phụng DH16NHNT WS1208

9 16113252 Nguyễn Tấn Phước DH16NHNT WS1209

10 16122429 Nguyễn Hữu Thành DH16NHNT WS1210

11 16113221 Nguyễn Thị Thu Thảo DH16NHNT WS1211

12 16113222 Nguyễn Thị Kim Thoa DH16NHNT WS1212

13 16149176 Võ Thị Kim Thoa DH16NHNT WS1213

14 16113223 Nguyễn Thị Thơm DH16NHNT WS1214

15 16113224 Nguyễn Thị Xuân Thùy DH16NHNT WS1215

16 16113225 Nguyễn Ngọc Trâm DH16NHNT WS1216

17 16124216 Diệp Thu Trang DH16NHNT WS1217

18 16113227 Biện Minh Triết DH16NHNT WS1218

19 16113246 Nguyễn Thị Tường Vi DH16NHNT WS1219

20 16112413 Nguyễn Thị Hoài Hân DH16TYNT WS1220

21 14112688 Đặng Nhất Linh DH14TYNT WS1221

22 16112430 Nguyễn Phúc Lợi DH16TYNT WS1222

23 16116293 Nguyễn Thảo Ngân DH16TYNT WS1223

24 16112445 Võ Hoàng Sang DH16TYNT WS1224

25 16112453 Nguyễn Gia Tiến DH16TYNT WS1225

CÁN BỘ COI THI 1                      CÁN BỘ COI THI 2                              TRUNG TÂM TIN HỌC  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

            TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

Họ và tên

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 25              Số thí sinh vắng thi:………….  Số thí sinh hiện diện:……..



Ca thi: 05               Môn thi: THDC           Giờ thi:   15h00                        ngày thi: 12/01/2019

STT Mã SV Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú

1 17122262 Nguyễn Thị Yến Trầm DH17QTNT WS1201

2 17122275 Nguyễn Anh Bảo Trân DH17QTNT WS1202

3 17122277 Cao Quang Trường DH17QTNT WS1203

4 17122264 Trương Thanh Trường DH17QTNT WS1204

5 17122265 Trần Nguyễn Ngọc Tuyền DH17QTNT WS1205

6 17122266 Nguyễn Như Uyên DH17QTNT WS1206

7 17122267 Trương Thị Thu Uyên DH17QTNT WS1207

8 17122268 Nguyễn Thị Thanh Xuân DH17QTNT WS1208

9 17125465 Nguyễn Anh Phú DH17QTNT WS1209

10 17122278 Nguyễn Thụy Phương Trâm DH17QTNT WS1210

11 17125463 Hồ Thị Thủy Ngân DH17QTNT WS1211

12 17112372 Võ Quang Anh DH17TYNT WS1212

13 17112373 Tô Thanh Cầu DH17TYNT WS1213

14 17112374 Lý Nguyễn Võ Hoàng Công DH17TYNT WS1214

15 17112376 Đỗ Giầu DH17TYNT WS1215

16 17112407 Lê Thị Hoan DH17TYNT WS1216

17 17112378 Nguyễn Văn Hùng DH17TYNT WS1217

18 17112408 Nguyễn Tấn Ngọc DH17TYNT WS1218

19 17112380 Võ Thảo Nguyên DH17TYNT WS1219

20 17112379 Phan Phi Ngư DH17TYNT WS1220

21 17112381 Võ Thị Ý Nhi DH17TYNT WS1221

22 17112383 Võ Thái Sang DH17TYNT WS1222

23 17112410 Nguyễn Đức Anh Tiến DH17TYNT WS1223

24 17112388 Dương Thị Thanh Trúc DH17TYNT WS1224

25 17112389 Võ Đào Xuân Tùng DH17TYNT WS1225

26 17112390 Nguyễn Khắc Vương DH17TYNT WS1226

27 16116296 Dương Tấn Thừa DH16TYNT WS1227

28 16122401 Võ Trần Hồng Cơ DH16NHNT WS1228

29 16113244 Nguyễn Trọng Duy DH16NHNT WS1229

30 16113210 Trần Thị Mỹ Hân DH16NHNT WS1230

CÁN BỘ COI THI 1                      CÁN BỘ COI THI 2                              TRUNG TÂM TIN HỌC  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

            TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

Họ và tên

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 30              Số thí sinh vắng thi:………….  Số thí sinh hiện diện:……..




